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TÓM TẮT 

Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của kiểm soát nội bộ, trong đó có 

hoạt động đánh giá rủi ro trong việc giúp đơn vị hạn chế rủi ro, đạt được mục tiêu. Nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm phản ánh thực trạng đánh giá rủi ro tại các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng khung 

kiểm soát nội bộ theo mô hình COSO. Dựa trên thống kê mô tả, hoạt động đánh giá rủi ro tại các hợp tác xã nông 

nghiệp hiện nay ở mức trung bình, trong đó hoạt động phân tích rủi ro và xác định các phương án, cách thức ứng 

phó với rủi ro được đánh giá ở mức thấp nhất. Qua phân tích thực trạng hoạt động đánh giá rủi ro của hợp tác xã, 

nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho hợp tác xã nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá rủi ro bao gồm (i) nâng 

cao nhận thức của Ban quản lý hợp tác xã và thành viên về vai trò của công tác đánh giá rủi ro; (ii) đào tạo, tập huấn 

cho hợp tác xã về hoạt động đánh giá rủi ro và (iii) hoạt động đánh giá rủi ro cần được đưa vào xem xét trong các 

hoạt động chính của các hợp tác xã. 

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, hợp tác xã nông nghiệp, đánh giá rủi ro. 

Internal Control in Agricultural Cooperatives in Vietnam: 
Identifying Gaps in Risk Assessment 

ABSTRACT 

Studies worldwide and in Vietnam have highlighted the critical role of internal control, including risk assessment 

activities in economic organization, helping risk management units achieve their goals. This study aimed to evaluate 

the current state of risk assessment practices in agricultural cooperatives in Vietnam, applying the internal control 

framework based on the COSO model. Descriptive statistics reveal that the overall state of risk assessment in 

agricultural cooperatives was at a moderate level. However, activities related to risk analysis and assessment, as well 

as identifying strategies and methods for risk response, were rated as weak. Based on an analysis of the existing risk 

assessment practices and control activities in the cooperatives, the study offers several recommendations. These 

include raising awareness among cooperative management boards and members about the importance of risk 

assessment, integrating risk assessment into core cooperative activities, and implementing appropriate control 

measures tailored to specific risk groups. 

Keywords: Internal control, agricultural cooperative, risk assessment. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hĉp tác xã (HTX) là mô hình kinh tế têp 

thể, do cách thành viên (TV) cùng chung lĉi ích, 

tă nguyện thành lêp, hĉp tác tþĄng trĉ lén nhau 

trong sân xuçt, kinh doanh, nhìm nâng cao 

hiệu quâ hoät động, đáp Āng nhu cæu chung cûa 

TV, trên cĄ sć tă chû, tă chðu trách nhiệm, bình 

đîng và dân chû trong quân lý, kiểm soát hoät 

động (Quốc hội, 2012). HTX trć thành một bộ 

phên không thể thiếu trong nền kinh tế, ngoài 

đòng gòp vào tëng trþćng kinh tế, đặc biệt, HTX 

ć khu văc nông nghiệp, có vai trò quan trọng 

trong mýc tiêu tëng trþćng bền vĂng, xây dăng 

nông thôn mĆi, giâm nghèo và câi thiện môi 

trþąng (Ngô Thð Ngọc Anh, 2020).  
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HTX hoät động có hiệu quâ sẽ mang läi các 

lĉi ích cho hộ TV nhþ giâm chi phí giao dðch, 

tëng khâ nëng quân lý chçt lþĉng sân phèm, 

tëng khâ nëng tiếp cên thð trþąng, tiếp cên các 

chính sách hỗ trĉ, đþĉc hỗ trĉ về đào täo, kč 

thuêt, đþĉc mua các yếu tố đæu vào và bán sân 

phèm đæu ra vĆi giá ổn đðnh/cänh tranh„ tÿ đò 

tëng thu nhêp cho TV. TþĄng tă nhþ các doanh 

nghiệp, mô hình tổ chĀc khác, để hoät động có 

hiệu quâ thì cæn phâi có să quân lý, vên hành tổ 

chĀc một cách hiệu quâ, trong đò, kiểm soát nội 

bộ (KSNB) đþĉc xem là một trong nhĂng yếu tố 

đòng vai trñ quan trọng trong să thành công cûa 

HTX, phân ánh hiệu quâ cûa quân trð HTX 

(Shafie & cs., 2018), tác động đến hiệu quâ hoät 

động và bền vĂng cûa HTX (Shabri & cs., 2016). 

HTX đòng vai trò hỗ trĉ, kiểm tra, giám sát quy 

trình sân xuçt cûa TV bìng hệ thống KSNB 

(Schwartzman & cs., 2010) nhìm đâm bâo hộ 

TV tuân thû và đáp Āng các tiêu chuèn bít 

buộc. Theo COSO (2013) KSNB là quy trình 

đþĉc thăc hiện bći ban lãnh đäo, các cá nhân 

trong đĄn vð, đþĉc thiết lêp nhìm cung cçp să 

đâm bâo hĉp lċ cho đĄn vð để đät đþĉc các mýc 

tiêu về hiệu lăc, hiệu quâ cûa các hoät động; să 

tin cêy cûa báo cáo tài chính (BCTC) và să tuân 

thû các quy đðnh hiện hành; giâm thiểu rûi ro, 

đät đþĉc mýc tiêu đề ra.  

Lý thuyết quân lý rûi ro xem xét să phát 

triển bền vĂng cûa đĄn vð trong môi trþąng 

không chíc chín. Lý thuyết này có 4 khía cänh 

gồm: xác đðnh rûi ro, đo lþąng, giâi thích lý 

thuyết và kiểm soát rûi ro, trong đò khía cänh 

xác đðnh rûi ro (nhên diện, phân tích rûi ro) 

đþĉc xem là nội dung toàn diện nhçt (Zhang & 

Hui, 2014) và phổ biến trong nghiên cĀu về rûi 

ro. Brouthers (2002) tổng hĉp tÿ các nghiên cĀu 

và phân loäi các bçt ổn trong môi trþąng đã xåy 

dăng mô hình nhên diện rûi ro gồm 6 loäi: rûi ro 

chính sách, rûi ro kinh tế vï mô, rûi ro nguồn 

lăc, rûi ro thð trþąng, rûi ro cänh tranh và rûi ro 

công nghệ. Zhang & Hui (2014) nhên diện có 21 

rûi ro mà các HTX nông nghiệp ć Trung Quốc có 

thể gặp phâi, trong đò têp trung vào 8 nhóm rûi 

ro chính gồm: Rûi ro thð trþąng sân phèm, rûi ro 

chính sách, rûi ro cänh tranh, rûi ro tài chính, 

rûi ro nguồn nhân lăc, rûi ro hành vi, rûi ro ra 

quyết đðnh và rûi ro công nghệ bên cänh rûi ro 

biến đổi khí hêu, môi trþąng tă nhiên. 

Việt Nam vĆi hĄn 65% dân số làm nghề 

nông, vai trò cûa mô hình HTX nông nghiệp 

(HTXNN) läi càng quan trọng trong phát triển 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn (Le Thi Thanh 

Xuan & cs., 2023). Số lþĉng HTXNN phát triển 

nhanh trong 20 nëm trć läi đåy, tëng gæn 86,7% 

so vĆi nëm 2013 lên 19.431 HTX nëm 2022, 

nhþng quy mô TV läi giâm hĄn 60%, xuống 195 

ngþąi/HTX nëm 2022 (Bộ NN&PTNT, 2023). TČ 

lệ HTXNN hoät động tốt chiếm 16%, trong khi 

đò tČ lệ HTXNN hoät động trung bình, yếu 

chiếm gæn 50% (Bộ NN&PTNT, 2023), bên cänh 

đò, số lþĉng HTX giâi thể, ngÿng hoät động vén 

cñn tþĄng đối cao (1.390 HTXNN nëm 2022). 

VĆi mýc tiêu tiếp týc phát triển mô hình 

HTXNN góp phæn đâm bâo an sinh xã hội, täo 

việc làm, tëng thu nhêp cho TV, nhþng trong 

bối cânh trong nþĆc, quốc tế có nhiều biến động 

nhþ hiện nay, các thách thĀc mà HTXNN nói 

riêng, các chû thể khác trong nền kinh tế nói 

chung đang phâi đối mặt ngày càng tëng. Do 

vêy, về phía HTX, việc thiết lêp các hoät động 

KSNB nhìm ngën ngÿa, phát hiện kðp thąi các 

rûi ro, yếu kém, có các biện pháp kiểm soát phù 

hĉp để giâm thiểu thçt thoát, thiệt häi do rûi ro 

gåy ra và giúp HTX đät đþĉc mýc tiêu là cæn 

thiết. Kết quâ cûa hoät động đánh giá rûi ro 

(ĐGRR) là cĄ sć để đþa ra đþĉc hoät động kiểm 

soát (HĐKS) phù hĉp, đặc biệt trong điều kiện 

hän chế về nguồn lăc. 

Bài viết nhìm phân ánh thăc träng hoät 

động ĐGRR täi các HTXNN ć Việt Nam hiện 

nay, chî ra nhĂng điểm còn hän chế trong ĐGRR 

hiện täi cûa HTX, tÿ đò đþa ra các giâi pháp 

nhìm hoàn thiện hoät động ĐGRR cho HTXNN.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tiếp cên dăa trên mô hình COSO (2013), 

ĐGRR là hĉp phæn thĀ 2 trong 5 hĉp phæn 

KSNB bên cänh môi trþąng kiểm soát, HĐKS, 

thông tin truyền thông và giám sát. ĐGRR là 

hĉp phæn quan trọng, là cën cĀ để thiết lêp các 

HĐKS phù hĉp (Nguyễn Thð Kim Anh & 

Nguyễn Thð PhþĄng Hoa, 2018) nhìm kiểm soát 
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đþĉc rûi ro, đät đþĉc mýc tiêu, đặc biệt trong 

điều kiện HTXNN quy mô nhó, nguồn lăc còn 

hän chế. Nội dung ĐGRR bao gồm quá trình 

nhên diện (xác đðnh mýc tiêu, nhên diện rûi ro, 

nguy cĄ), phån tích các rûi ro có thể xây ra ânh 

hþćng đến hoät động cûa đĄn vð và có cách thĀc 

để Āng phó vĆi rûi ro (COSO, 2013; Shabri & cs., 

2016). Nghiên cĀu này tiếp cên ĐGRR theo mô 

hình COSO (2013) vĆi các nội dung khâo sát 

thông qua các chî tiêu ć bâng 1.  

Các thông tin khâo sát đþĉc thu thêp và 

phån tích trên cĄ sć thống kê mô tâ và tính toán 

hoät động theo thang đo Likert 5 mĀc độ (1: Rçt 

kém; 2: Kém; 3: Trung bình; 4: Tốt; 5: Rçt tốt) 

cho các chî tiêu đo lþąng. MĀc điểm đþĉc tổng 

hĉp và chia theo thang Likert vĆi bþĆc nhây 0,8 

ć các mĀc: tÿ 1 đến 1,8: Rçt kém; tÿ 1,8 đến 2,6: 

Kém; tÿ 2,6 đến 3,4: Trung bình; tÿ 3,4 đến 4,2: 

Tốt và tÿ 4,2 đến 5: Rçt tốt. 

Thăc träng hoät động ĐGRR täi các 

HTXNN ć Việt Nam đþĉc phân ánh trên cĄ sć 

kết quâ khâo sát täi 398 HTXNN thuộc 5 vùng 

kinh tế. Kết quâ ĐGRR täi các HTXNN đþĉc so 

sánh vĆi cĄ sć lý thuyết rûi ro tiềm tàng (đþĉc 

nhên diện trên bối cânh phát triển HTX hiện 

täi); và hiện träng nguồn lăc, các hoät động 

quan sát đþĉc täi HTXNN để chî ra nhĂng hän 

chế trong hoät động ĐGRR täi các HTXNN hiện 

nay (Hình 1). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Bối cânh phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp ở Việt Nam 

3.1.1. Bối cảnh bên ngoài 

Bối cânh kinh tế, xã hội tiềm ẩn rủi ro công 

nghệ, rủi ro cạnh tranh, rủi ro thị trường 

Bâng 1. Nội dung đánh giá rủi ro trong hoạt động KSNB 

Mã hóa Nội dung Nguồn 

ĐGRR1 Xác định các mục tiêu rõ ràng, phù hợp. Mathew (2019); COSO (2013) 

ĐGRR2 Nhận diện các rủi ro ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của  TX. Mathew (2019); COSO (2013) 

ĐGRR3 Phân tích và ĐGRR tiềm tàng liên quan đến toàn bộ hoạt động của  TX COSO (2013) 

ĐGRR4 Xem xét đến các thay đổi lớn, các nguy cơ gian lận có thể ảnh hưởng đến hoạt động 
của  TX. 

(Mathew (2019); COSO (2013) 

ĐGRR5 Xây dựng phương án, cách thức ứng phó với rủi ro, gian lận. Mathew (2019); COSO (2013) 

  

Hình 1. Khung phân tích đánh giá rủi ro trong HTX nông nghiệp 

Bối cảnh bên trong 

- Nguồn lực của HTX 
- Đặc điểm hoạt động 
- Kết quả hoạt động của 
HTX 
 

 

NHẬN DIỆN RỦI 

RO TIỀM TÀNG 

Bối cảnh bên ngoài 

- Kinh tế, xã hội 
- Chính sách, thể chế 
- Công nghệ 
- Thị trường 
- Biến đổi khí hậu 

Kết luận nghiên cứu 

Khoảng cách 

Thu thập dữ liệu thứ cấp (Số liệu thống kê, 

báo cáo...) => Phân tích bối cảnh 

 

THỰC TRẠNG  

HOẠT ĐỘNG  

ĐÁNH GIÁ RỦI RO 

 TẠI HTX 

 

Tổng hợp từ 398 HTXNN 

Phân tích, 

so sánh 
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 Hội nhêp kinh tế quốc tế vĆi các cam kết 

“mć cāa” thð trþąng về thþĄng mäi hàng hóa, 

dðch vý và đæu tþ theo các hiệp đðnh mêu dðch 

tă do; xu thế hội nhêp, toàn cæu hóa và cänh 

tranh gay gít, täo cĄ hội mć rộng thð trþąng 

cho HTXNN nhþng cüng làm gia tëng rûi ro 

cänh tranh. 

Xu hþĆng chung cûa thế giĆi hþĆng đến tiêu 

dùng sân phèm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, 

chçt lþĉng cao, đặc biệt là hàng nông sân hĂu cĄ, 

đñi hói các HTX phâi thích Āng vĆi thð trþąng 

bìng nhĂng sân phèm đät tiêu chuèn. Điều này 

dén đến nguy cĄ rûi ro chçt lþĉng sân phèm cûa 

HTXNN không đät yêu cæu, dén đến không cänh 

tranh đþĉc hoặc mçt uy tín, danh tiếng. 

Cuộc cách mäng công nghiệp 4.0 mć ra các 

cĄ hội đổi mĆi, áp dýng các tiến bộ khoa học kč 

thuêt vào sân xuçt, quân lý, bán hàng„ nhìm 

kiểm soát tốt chi phí, chçt lþĉng sân phèm, góp 

phæn hä giá thành, nâng cao chçt lþĉng, tëng 

hiệu quâ hoät động, tëng khâ nëng cänh tranh, 

đáp Āng nhu cæu thð trþąng„ cho HTXNN, tuy 

nhiên, hän chế về nguồn lăc tài sân/vốn, nhân 

lăc, cĄ sć hä tæng (Vü Thð Hâi & cs., 2023)„ dén 

đến nguy cĄ các HTXNN sẽ gặp nhiều khò khën 

trong tiếp cên, Āng dýng công nghệ, sẽ thua về 

cänh tranh so vĆi các loäi hình tổ chĀc khác.  

Giai đoän 2020-2023, thế giĆi đã trâi qua 

nhiều biến động lĆn, tÿ dðch bệnh, bçt ổn chính 

trð, tác động làm tëng chi phí đæu vào, gián 

đoän lþu thông hàng hòa, thð trþąng không ổn 

đðnh (Bộ Kế hoäch và Đæu tþ, 2023). NhĂng 

biến động này tác động đến mọi thành phæn 

trong nền kinh tế trong đò cò HTXNN, làm gia 

tëng rûi ro thð trþąng, rûi ro cänh tranh.  

Môi trường pháp lý, thể chế, chính sách tạo 

hành lang pháp lý nhưng cũng là nguồn gốc 

phát sinh rủi ro tuân thủ (rủi ro chính sách)  

Công tác tổ chĀc, quân lý hoät động SXKD 

cûa HTXNN phâi tuån theo các quy đðnh trong 

Luêt HTX (ban hành nëm 1996; 2003; 2012 và 

2023), các luêt có liên quan (Kế toán, thuế, bâo 

hiểm, lao động, đçt đai„), các vën bân hþĆng 

dén và thông tþ, nghð đðnh, quyết đðnh tÿ trung 

þĄng đến đða phþĄng. Thể chế, chính sách täo 

hành lang pháp lý, hỗ trĉ, thúc đèy HTXNN 

phát triển. Tuy nhiên, vĆi việc cùng một lúc chðu 

să tác động cûa nhiều Luêt, nhiều quy đðnh, đôi 

khi chþa cò hþĆng dén rõ ràng, cý thể, hoặc quy 

đðnh chồng chéo, không nhçt quán giĂa các vën 

bân (Lê Hþng, 2022), gåy ra khò khën cho công 

tác tổ chĀc, quân lý hoät động cûa HTX, có thể 

dén đến việc không tuân thû đæy đû quy đðnh 

cûa pháp luêt täi HTXNN. 

Ngoài ra, cĄ chế quân lċ Nhà nþĆc và hệ 

thống các cĄ quan, tổ chĀc hỗ trĉ về mặt hành 

chính đối vĆi hoät động cûa HTXNN ć Việt Nam 

vĆi să tham gia cûa ba cçp chính thĀc tÿ Trung 

þĄng đến đða phþĄng (Hình 2), gây ra không ít 

thách thĀc cho các HTX vì să hĉp tác, tích hĉp 

tài liệu giĂa các cçp cüng nhþ các cĄ quan trong 

cùng một cçp hiện nay đþĉc đánh giá là thçp. 

Trong một số trþąng hĉp, cĄ quan quân lċ đã 

ban hành một số hþĆng dén có să chồng chéo, 

không tích hĉp tài liệu hoặc mâu thuén vĆi 

nhau (Bộ Kế hoäch và Đæu tþ vĆi Bộ 

NN&PTNT; Sć Kế hoäch và Đæu tþ vĆi Sć 

NN&PTNT„) dén đến giçy tą, báo cáo các HTX 

phâi nộp hàng nëm cho các cĄ quan nhiều,„ 

điều này vô hình chung gây nhĂng chồng chéo, 

täo gánh nặng cho chính hoät động cûa HTX. 

Dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng diễn 

biến bất thường dẫn đến rủi ro SXKD (mất mùa, 

năng suất giâm), rủi ro tài chính: Đåy là đặc thù 

cûa lïnh văc nông nghiệp và rûi ro đặc thù mà 

HTXNN gặp phâi (Zhang & Hui, 2014). Các 

diễn biến bçt lĉi về thąi tiết, khí hêu tác động 

trăc tiếp đến cây trồng, vêt nuôi, làm cho nëng 

suçt, chçt lþĉng cây trồng, vêt nuôi, thêm chí 

gây mçt tríng mùa màng (VICEM, 2016), thiệt 

häi về tài sân, tài chính.  

3.1.2. Bối cảnh bên trong  

Hoät động cûa HTXNN ć Việt Nam chû yếu 

ć mâng trồng trọt, chën nuôi sĄ chế, chế biến 

sân phèm (gæn 55%), têp trung nhiều ć miền 

Núi phía Bíc, Tåy Nguyên, Đông Nam bộ và 

Đồng bìng sông Cāu Long, đåy là hoät động 

chðu tác động nhiều bći rûi ro do biến đổi khí 

hêu, cänh tranh, thð trþąng, tài chính, công 

nghệ (VICEM, 2016). TČ lệ khá lĆn các HTX có 

cung Āng dðch vý đæu vào (bĄm tþĆi, làm đçt, dă 

thính dă báo„) phýc vý cho sân xuçt nông 
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nghiệp (48,2%), têp trung nhiều ć khu văc đồng 

bìng sông Hồng và đồng bìng sông Cāu Long, 

gín vĆi đặc thù sân xuçt nông nghiệp cûa vùng. 

Ngoài ra, 45% số HTX khâo sát có thêm hoät 

động thþĄng mäi (mua, bán vêt tþ, sân phèm). 

Xét về quy mô tài sân, tổng tài sân bình 

quån/HTX nëm 2022 đät hĄn 3,61 tČ đồng, có 

đến 80% số HTXNN là quy mô nhó và siêu nhó 

(vĆi giá trð tổng tài sân dþĆi 5 tČ đồng/HTX), chî 

có khoâng 20% số HTX có quy mô tổng tài sân 

trên 5 tČ đồng. Đåy cüng là thăc träng chung về 

nguồn lăc cûa HTXNN ć Việt Nam hiện nay, vĆi 

hän chế về vốn, tài sân sẽ gåy khò khën không 

nhó cho hoät động cûa HTX. 

 

Hình 2. Các cấp quân lý HTX nông nghiệp 

 

Hình 3. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của HTX nông nghiệp (nëm 2023) 

Chính phủ 

(Thống nhất quản lý nhà nước đối với HTX) 

Các tổ 
chức xã 
hội, cơ 
quan hỗ 
trợ như 

liên minh 
HTX 

(tuyên 
truyền, 

phổ biến 
kiến 
thức, 

triển khai 
các 

chương 
trình, dự 

án) 

Cấp  
trung 
ương (Quản lý trực tiếp các 

HTXNN/ Chương trình hỗ 
trợ và giám sát HTX NN) 

(Quản lý chuyên ngành; 
Các quy định về tài chính, 
kế toán trong HTX và các 

quy định liên quan khác) 

Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư 

Bộ NN&PTNT Bộ Tài chính và  
các Bộ/cơ quan ngang bộ 

(Giúp Chính phủ quản lý 
Nhà nước về HTX/Các 
chính sách và chương 

trình hỗ trợ chung) 

HTX nông nghiệp 

UBND tỉnh 

(Quản lý nhà nước cấp tỉnh với các vấn đề về HTXNN) 

Sở K ĐT Sở Nông nghiệp & 
PTNT 

Các sở/ban ngành 
 liên quan khác 

UBND huyện 

(Quản lý nhà nước cấp huyện với các vấn đề về HTXNN) 

Phòng Kinh tế/ 
Kế hoạch 

Phòng  
Nông nghiệp 

Chi cục thuế 

Cấp  
tỉnh 

Cấp 
huyện 
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Bâng 2. Đặc điểm cơ bân của HTX nông nghiệp khâo sát (nëm 2023) 

Tiêu chí Đ T Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Độ lệch 

Số thành viên Người 269,3 3.200,0 4,0 553,1 

Số năm hoạt động Năm 7,6 23,0 1,0 3,6 

Tổng tài sản Triệu đồng 3.610,0 60.000,0 5,0 5.788,2 

Tổng doanh thu Triệu đồng 3.938,7 70.000,0 5,0 7.152,7 

 

  

Hình 4. Cơ cấu độ tuổi ban quân lý Hình 5. Cơ cấu trình độ đào tạo ban quân lý 

Trong khi đò, nguồn nhân lăc ć bộ phên 

quân lý gồm ban giám đốc (BGĐ), ban kiểm soát 

(BKS) độ tuổi trên 50 chiếm đäi đa số (hĄn 

64%); độ tuổi dþĆi 40 chiếm tČ lệ rçt nhó (chþa 

đến 5% vĆi BKS; 10% vĆi BGĐ) (Hình 4). Ngoài 

ra, tČ lệ nhân lăc ć bộ phên quân lċ đþĉc đào 

täo tÿ cao đîng, đäi học trć lên chiếm tČ trọng 

nhó nhçt (Hình 5), chþa qua đào täo còn chiếm 

tČ lệ lĆn nhçt (39%). Đåy sẽ là rào cân rçt lĆn 

cho hoät động cûa HTX nòi chung, HĐKS và 

ĐGRR trong HTX nòi riêng. 

3.2. Thực trạng nhận diện rủi ro trong các 

hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam 

Nhên diện rûi ro là cĄ sć để thăc hiện phân 

tích, đánh giá và đþa ra các biện pháp kiểm soát 

phù hĉp nhìm đät đþĉc mýc tiêu. Kết quâ khâo 

sát tÿ các HTX nông nghiệp cho thçy, hĄn 68% 

số HTX có nhên diện rûi ro, tuy nhiên trong số 

đò, gæn 15% số HTX không xác đðnh đþĉc rûi ro 

cý thể, 29% số HTX không trao đổi, cêp nhêt 

thông tin về rûi ro trong quá trình hoät động 

giĂa ban lãnh đäo HTX.  

Täi các HTX nông nghiệp khâo sát, công tác 

nhên diện rûi ro đþĉc thăc hiện bći ban lãnh 

đäo HTX khi xây dăng kế hoäch đæu nëm hoặc 

trong các cuộc họp đðnh kĊ theo quý, mùa vý. 

Các HTX phæn lĆn mĆi dÿng ć việc “gọi tên”, 

“chî ra” rûi ro chĀ chþa phån tích, đánh giá khâ 

nëng xây ra, mĀc độ tác động cý thể vĆi tÿng rûi 

ro để cò các phþĄng án Āng phó, phòng ngÿa. Về 

nhên diện rûi ro, có 7 nhóm/loäi rûi ro đþĉc các 

HTXNN chî ra, trong đò têp trung chû yếu là 

rûi ro do tác động cûa thąi tiết, thiên tai, dðch 

bệnh; rûi ro thð trþąng; rûi ro hoät động và rûi 

ro tài chính, tín dýng (Hình 6). TČ lệ HTX nhên 

diện có rûi ro thąi tiết, dðch bệnh khá cao, đåy là 

rûi ro do tác động cûa môi trþąng bên ngoài gín 

vĆi đặc thù sân xuçt nông nghiệp cûa HTX. Rûi 

ro tuân thû và rûi ro về nguồn nhân lăc, tổ chĀc 

đþĉc ít HTX chî ra nhçt, trong khi thăc tế chçt 

lþĉng nguồn nhân lăc hiện nay ć HTX nông 

nghiệp nói chung, HTX nông nghiệp khâo sát 

nói riêng còn nhiều hän chế (yếu kém về chuyên 

môn, trình độ„). 

3.3. Thực trạng đánh giá rủi ro trong các 

hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam 

3.3.1. Thực trạng hoạt động đánh giá rủi ro 

Trong ĐGRR, xác đðnh mýc tiêu là cën cĀ 

để nhên diện rûi ro “trúng” và “gín” vĆi hoät 

động, mýc tiêu cûa HTX. Phån tích, đánh giá 
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khâ nëng xây ra và mĀc độ thiệt häi (tác động) 

cûa rûi ro sẽ là cën cĀ để lăa chọn các cách thĀc 

Āng phó phù hĉp vĆi nguồn lăc cûa HTX. Các 

nội dung trong hoät động ĐGRR theo COSO 

(2013) cĄ bân đã đþĉc các HTXNN thăc hiện, 

tuy nhiên vén còn tČ lệ khá cao số HTX không 

nhên diện rûi ro (31,4%), chþa thăc hiện phân 

tích rûi ro (36,4%) và không đþa ra cách thĀc 

Āng phó vĆi rûi ro đã đþĉc nhên diện (33,2%). 

Chî có khoâng 5% số HTX cho rìng có thăc 

hiện phån tích, ĐGRR bài bân trên tiêu chí khâ 

nëng xây ra, mĀc độ tác động để đánh giá mĀc 

độ rûi ro; đåy là nhĂng HTX cüng đã đþĉc tiếp 

cên cách ĐGRR thông qua têp huçn cûa một số 

tổ chĀc hỗ trĉ (một số HTX ć SĄn La, Thái 

Nguyên, Trà Vinh, An Giang). 

  

 Hình 6. Một số loại rủi ro được các HTX nông nghiệp nhận diện (nëm 2022-2023) 

 Bâng 3. Thực trạng hoạt động đánh giá rủi ro tại HTXNN (nëm 2022-2023) 

Nội dung  iện trạng 

Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu 19,5%  TX chưa lập kế hoạch. 

35%  TX lập kế hoạch căn cứ vào nhu cầu thị trường, đơn đặt hàng 

Nhận diện rủi ro 31,4%  TX không nhận diện rủi ro. 

Phân tích, ĐGRR 36,4%  TX không phân tích, ĐGRR. 

Nhận diện nguy cơ gian lận, thông tin bất thường 33%  TX không có kênh tiếp nhận thông tin báo cáo bất thường. 

33%  TX lập kế hoạch chỉ căn cứ vào ước tính của BGĐ.  

 uy trình, cách thức ứng phó với rủi ro 33,2%  TX không có quy trình, ứng phó rủi ro. 

Bâng 4. Hoạt động đánh giá rủi ro trong HTXNN ở Việt Nam (nëm 2022-2023) 

Nội dung Điểm bình quân Mức độ 

Nhận diện rủi ro (DGRR1, DGRR2, DGRR4) 3,36 Trung bình 

Phân tích, ĐGRR (DGRR3) 2,76 Trung bình 

Ứng phó với rủi ro (DGRR5) 2,63 Trung bình 
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3.3.2. Mức độ hoạt động đánh giá rủi ro 

Kết quâ khâo sát cho thçy hoät động 

ĐGRR ć các HTXNN đþĉc đánh giá ć mĀc 

trung bình. Trong đò, nội dung “xây dăng quy 

trình, phþĄng án hay cách thĀc Āng phó vĆi rûi 

ro” một cách chính thống đþĉc các HTX đánh 

giá kém nhçt, chî cò hĄn 20% số HTX cho rìng 

hoät động này ć HTX ć mĀc trên trung bình, 

còn läi đa số các HTX không ban hành quy 

trình hay cách thĀc Āng phó vĆi rûi ro, nguy cĄ 

gian lên đþĉc nhên diện. 

Trên 80% số HTX cho rìng việc xác đðnh 

mýc tiêu là rõ ràng, cý thể, gín vĆi hoät động cûa 

HTX, trong đò cò mýc tiêu hoät động và mýc tiêu 

tài chính. Về cĄ bân, công tác nhên diện rûi ro ć 

HTX đþĉc thăc hiện ć ngþĈng trên cûa mĀc 

trung bình, vĆi gæn 70% số HTX đánh giá tiêu chí 

này ć mĀc trung bình trć lên, hĄn 30% số HTX 

đánh giá hoät động này ć mĀc yếu kém.  

Xét theo vùng, có să khác biệt về mĀc độ 

ĐGRR giĂa các vùng, theo đò, các HTX ć khu 

văc Tåy Nguyên cò xu hþĆng ĐGRR tốt hĄn các 

vùng còn läi ć câ 5 tiêu chí. Các HTXNN ć vùng 

này trong nhóm khâo sát têp trung chû yếu ć 

Låm Đồng, một số ć Đíc Líc, là nhĂng HTX sân 

xuçt, có câ sĄ chế, chế biến, áp dýng công nghệ 

cao trong sân xuçt, xuçt bán cho các đối tác là 

siêu thð, cāa hàng thăc phèm säch (HTX Tân 

Tiến), xuçt khèu (HTX Laba Banana).  

MĀc độ ĐGRR giĂa các nhóm HTX theo quy 

mô tài sân có să khác biệt, theo đò, nhòm HTX 

có quy mô lĆn (trên 50 tČ) và quy mô vÿa (tÿ 5 

đến 50 tČ) câ 5 nội dung trong ĐGRR đều cao 

hĄn so vĆi các nhóm còn läi (Hình 8). Các HTX 

có quy mô tài sân lĆn hĄn cò xu hþĆng ĐGRR tốt 

hĄn, điều này có thể lý giâi bći să “bçt an” cûa 

HTX khi đæu tþ vốn, tài sân lĆn cho hoät động 

SXKD, họ sẽ chú trọng hĄn đến công tác ĐGRR. 

VĆi HTX quy mô nhó và siêu nhó, nội dung 

phån tích, ĐGRR (ĐGRR3) và Āng phó vĆi rûi ro 

(ĐGRR5) đang là yếu nhçt. 

 

Hình 7. Sự khác biệt về đánh giá rủi ro  

giữa các nhóm HTX theo vùng kinh tế (nëm 2022-2023) 
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Hình 8. Sự khác biệt về đánh giá rủi ro 

giữa các nhóm HTX theo quy mô tài sân (nëm 2022-2023) 

Bâng 5. Một số hạn chế trong nhận diện, ứng phó với rủi ro (nëm 2023) 

Rủi ro được  TX 
nhận diện (%) 

So 
sánh 

 iện trạng  TX qua quan sát  ạn chế 

Rủi ro tuân thủ (4%)  

 

18,3% GĐ kiêm chủ tịch  Đ T 

3% không có  Đ T 

2,3% không có BKS/KSV 

20,1% không bố trí kế toán, không nộp BCTC 

2,8% không ban hành điều lệ 

 TX nhận diện thấp hoặc ít hơn nguy cơ rủi 
ro tuân thủ có thể xảy ra 

Rủi ro nhân sự (7%) 43% không có chính sách, quy chế nhân sự 

47,8% BKS chưa qua đào tạo 

29,9% BGĐ chưa qua đào tạo 

67,6% ban quản lý ở độ tuổi trên 50 

 TX nhận diện thấp hoặc ít hơn nguy cơ rủi 
ro tuân thủ có thể xảy ra 

Rủi ro thất thoát tài 
sản (14%) 

22% không kiểm kê tài sản định kỳ  TX nhận diện thấp hoặc ít hơn nguy cơ rủi 
ro tuân thủ có thể xảy ra 

Rủi ro tài chính, tín 
dụng (19%) 

46,7% Không có đẩy đủ sổ chi tiết, BCTC  

32% BCTC dùng cho mục đích vay vốn 

 TX nhận diện thấp hoặc ít hơn nguy cơ rủi 
ro tuân thủ có thể xảy ra 

Rủi ro sản xuất 
(26%) 

25% không ban hành quy trình sản xuất 

84,5% không áp dụng công nghệ trong sản xuất  

HTX nhận diện thấp hoặc ít hơn nguy cơ rủi 
ro tuân thủ có thể xảy ra 

Chưa có cơ chế kiểm soát phù hợp 

Rủi ro thị trường 
(36%) 

Chỉ 35% lập kế hoạch theo đơn hàng, nhu cầu thị 
trường 

Chưa có biện pháp ứng phó phù hợp 

Rủi ro thời tiết, dịch 
bệnh (47%) 

100% chưa mua bảo hiểm nông nghiệp 

84,5% không có phần mềm  LSX 

Chưa có biện pháp ứng phó phù hợp 

 

3.4. Thâo luận và khuyến nghị 

3.4.1. Thảo luận 

Nhận diện rủi ro còn khoâng trống so với 

các nguy cơ rủi ro tiềm tàng có thể xây ra 

Theo VICEM (2016), trong quá trình hoät 

động SXKD hiện nay, các HTX nông nghiệp có 

thể gặp các rûi ro tiềm tàng nhþ rûi ro tài 

chính, tín dýng; rûi ro trong hoät động SXKD; 

rûi ro về nhân să, tổ chĀc; rûi ro thð trþąng và 

rûi ro tuân thû. Các HTXNN khâo sát đã chî ra 

7 nhóm rûi ro mà HTX gặp phâi trong quá trình 

hoät động SXKD, tuy nhiên tČ lệ HTX nhên 

diện ra tÿng loäi rûi ro có să khác biệt vĆi thăc 
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tế quan sát và nhên đðnh cûa tác giâ về các rûi 

ro tiềm tàng có thể phát sinh tÿ bối cânh phát 

triển HTX và tÿ nguồn lăc, thăc träng hoät 

động cûa HTX hiện nay (Bâng 5).  

VĆi rûi ro tuân thû: chî có 4% số HTX nhên 

diện có rûi ro này, tuy nhiên, khi thâo luên về 

nhóm rûi ro này liên quan đến công tác tổ chĀc 

bộ máy, công tác kế toán, tài chính vĆi các HTX 

ć Läng SĄn, Ninh Thuên, Hà Nội, An Giang, 

Hâi DþĄng và SĄn La, thì vén khá phổ biến tình 

träng các HTX đều chþa tuån thû đæy đû các 

quy đðnh hiện hành liên quan đến: Tổ chĀc bộ 

máy như kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT và giám 

đốc; Không bố trí người phụ trách công tác kế 

toán; Không thành lập BKS; Công tác kế toán 

tài chính như áp dụng sai chế độ kế toán, 

không/chưa nộp BCTC đầy đủ, không tổ chức 

ghi chép, hạch toán, ghi chép hạch toán sai... 

(Vü Thð Hâi & cs., 2022) mà HTX läi không 

nhên diện ra đþĉc rûi ro này, hoặc cüng cò thể 

vçn đề này đang cñn bð “xem nhẹ” täi các HTX, 

và họ cüng chþa coi đò là “rûi ro cûa HTX”.  

Rûi ro nhân să: chî 7% số HTX nhên diện có 

rûi ro này, trong khi đò phæn lĆn HTX lao động 

trong bộ phên quân lċ độ tuổi trên 50 rçt cao 

(Bâng 5), tČ lệ chþa qua đào täo hoặc mĆi têp 

huçn ngín hän còn rçt lĆn. Điều này dén  

đến thiếu lao động cò trình độ chuyên môn  

trong HTXNN. 

Rûi ro tài chính, tín dýng đþĉc 19% số HTX 

chî ra, tuy nhiên phæn đa các HTX cho rìng 

HTX gặp các rûi ro do không thu hồi đþĉc nĉ, nĉ 

xçu, ít HTX chî ra tình träng bð thiếu vốn trong 

nhóm rûi ro này. Trong khi đò, nguồn lăc tài 

sân, vốn ć các HTXNN ć Việt Nam hiện nay còn 

rçt khiêm tốn, vốn hoät động nëm 2023 đät 

trung bình 1,7 tČ đồng; HTX gặp khò khën 

trong tiếp cên các nguồn tín dýng chính thống, 

BCTC lêp chþa đþĉc sā dýng nhiều cho mýc 

đích vay vốn. Đåy cüng là rûi ro chính mà 

HTXNN ć Trung Quốc phâi đối mặt (Zhang & 

Hui, 2014).  

Rûi ro thąi tiết, dðch bệnh và rûi ro thð 

trþąng khâ nëng xây ra cao hĄn thăc tế nhên 

diện ć các HTX hiện nay, khi mà biến động thð 

trþąng vĆi các bçt ổn chính trð gia tëng; thąi tiết 

căc đoan hĄn; tČ lệ HTX lêp kế hoäch sân xuçt 

dăa trên phân tích thông tin thð trþąng läi chþa 

cao (Bâng 3 và 5). HTX thiếu nguồn tài chính để 

áp dýng các biện pháp chia sẻ, giâm thiểu rûi ro 

nhþ mua bâo hiểm, liên doanh, liên kết mć rộng 

hoät động. Ngoài ra, còn một số rûi ro có nguy 

cĄ cao nhþng chþa đþĉc HTX nhên diện nhþ: rûi 

ro công nghệ, rûi ro cänh tranh.  

Phân tích, ĐGRR và đưa ra các biện pháp 

phòng ngừa chưa được chú trọng, đặc biệt các 

HTXNN quy mô nhỏ 

Hoät động ĐGRR nhìn chung ć các HTXNN 

đþĉc thăc hiện ć mĀc trung bình, trong đò phån 

tích, ĐGRR và đþa ra kế hoäch, biện pháp Āng 

phó vĆi rûi ro đþĉc thăc hiện ć mĀc yếu nhçt 

trong các nội dung cûa công tác ĐGRR. Đặc biệt 

HTXNN quy mô nhó và siêu nhó ít quan tâm 

đến hoät động ĐGRR, nguyên nhån một phæn 

do hän chế về tài sân, tài chính, một phæn do 

nhên thĀc cûa ban lãnh đäo HTXNN về să cæn 

thiết cûa ĐGRR trong hoät động cûa HTX. 

Ngoài ra, cüng một phæn do thói quen hoặc 

quan niệm, nhên thĀc trong hoät động, khi HTX 

cho rìng quy mô nhó, ít hoät động thì ít rûi ro, 

và “không cæn ĐGRR” vì nó phĀc täp. Thăc tế, 

ĐGRR tốt sẽ hỗ trĉ tốt cho HTX trong sā dýng 

nguồn lăc có hiệu quâ để kiểm soát rûi ro, đät 

đþĉc mýc tiêu. Bên cänh đò, vĆi các rûi ro đã 

đþĉc nhên diện, các biện pháp Āng phó vĆi rûi 

ro ć HTX còn thiếu hoặc chþa phù hĉp (Bâng 5). 

3.4.2. Một số khuyến nghị 

Với cơ quan quân lý 

Ban hành quy đðnh, tài liệu têp huçn về 

ĐGRR nòi riêng, KSNB nòi chung cho HTX: 

hiện nay trong Luêt HTX 2023 đã cò quy đðnh 

về nhiệm vý cûa BKS trong đánh giá KSNB và 

tþ vçn quân trð rûi ro; nhþng các vën bân, tài 

liệu hþĆng dén chþa cò. Nội dung ĐGRR hiện 

täi ć HTXNN còn yếu, do vêy việc ban hành tài 

liệu hþĆng dén thống nhçt cho HTX trong đò cò 

HTXNN là cæn thiết.  

Với tổ chức hỗ trợ (liên minh, hiệp hội nghề 

nghiệp và các bên liên quan) 

Đào täo, têp huçn cho HTX về công tác 

đánh giá ĐGRR (nhên diện, phån tích, đánh 

giá, Āng phó) cho BKS, ban quân lý HTX.  
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Hỗ trĉ HTX thông qua tþ vçn để giúp HTX 

thăc hành ĐGRR tÿ việc xác đðnh mýc tiêu; 

nhên diện rûi ro; phån tích, ĐGRR; nhên diện 

các nguy cĄ gian lên và đþa ra cách thĀc Āng 

phó vĆi rûi ro phù hĉp.  

Với các HTXNN 

Cæn chû động tham gia têp huçn, học têp 

để nâng cao nhên thĀc, trình độ về vai trò, tæm 

quan trọng cûa công tác ĐGRR trong hoät động 

cûa HTX. Trong bối cânh “să không chíc chín 

cûa môi trþąng” cao, nguy cĄ rûi ro lĆn, vĆi 

nguồn lăc hän chế, kết quâ nhên diện, phân 

tích, đánh giá rûi ro là cĄ sć để HTX phân bổ, sā 

dýng nguồn lăc có hiệu quâ trong kiểm soát rûi 

ro, đät đþĉc mýc tiêu.  

Hoät động ĐGRR nên đþĉc đþa vào xem xét 

trong các hoät động, nghiệp vý hàng ngày cûa 

HTX. TrþĆc hết, rà soát läi chiến lþĉc, mýc tiêu 

hoät động cûa HTX; trên cĄ sć đò nhên diện 

đúng, đû các rûi ro tiềm tàng có thể xây ra; thăc 

hành phån tích, ĐGRR và cën cĀ vào thăc träng 

cûa HTX để đþa ra các biện pháp phù hĉp để 

Āng phó vĆi các rûi ro.  

VĆi nhóm HTX quy mô vÿa và lĆn: tëng 

cþąng câ 5 nội dung cûa hĉp phæn ĐGRR tÿ rà 

soát mýc tiêu, nhên diện, phân tích, xem xét 

thông tin đến Āng phó vĆi rûi ro. Xây dăng quy 

trình quân lý rûi ro để là tài liệu cho các bộ phên, 

nhân viên thăc hiện nhìm sĆm nhên diện rûi ro 

trong mỗi hoät động cûa HTX. VĆi HTX quy mô 

nhó: TrþĆc hết chú trọng nâng cao, thay đổi nhên 

thĀc về vai trò cûa ĐGRR trong kiểm soát, quân 

lý. Thăc hành tëng cþąng nhên diện và phân tích 

rûi ro gín vĆi hoät động SXKD cûa HTX. 

4. KẾT LUẬN  

HTXNN là mô hình kinh tế têp thể đồng sć 

hĂu, đồng kiểm soát bći các TV, cänh tranh 

công bìng vĆi các chû thể khác trong nền kinh 

tế, nhþng läi yếu thế hĄn về nguồn lăc, bçt lĉi 

hĄn do nguy cĄ rûi ro cao hĄn xuçt phát tÿ đặc 

thù lïnh văc ngành nghề nông nghiệp. Trong bối 

cânh đò, việc lăa chọn, thiết kế và vên hành các 

hoät động KSNB phù hĉp vĆi nguồn lăc, trên cĄ 

sć tiếp cên rûi ro sẽ góp phæn kiểm soát rûi ro, 

giúp HTX phát triển bền vĂng. ĐGRR là hĉp 

phæn quan trọng trong hệ thống KSNB cûa 

HTX, là cĄ sć để lăa chọn và thăc hiện các 

HĐKS phù hĉp, tránh kiểm soát thÿa, kiểm 

soát thiếu. Thăc träng công tác ĐGRR hiện nay 

ć các HTXNN còn nhiều hän chế, trong đò rûi ro 

chþa đþĉc nhên diện đæy đû; hoät động phân 

tích, ĐGRR rûi ro và đþa ra biện pháp Āng phó 

vĆi rûi ro đþĉc thăc hiện ć HTXNN ć mĀc dþĆi 

trung bình. Tëng cþąng têp huçn đào täo, nâng 

cao nhên thĀc, hiểu biết, cüng nhþ thòi quen 

cho ban lãnh đäo, BKS, TV và ngþąi lao động 

trong HTX về công tác ĐGRR để duy trì hoät 

động ĐGRR gín vĆi hoät động, nghiệp vý hàng 

ngày cûa HTX là cæn đþĉc quan tâm. 
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